PHIẾU BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ 6 

(Tuần 1 từ ngày 13/4/2020 đến 18/4/2020) 

A. Trắc nghiệm
Bài 1: Chọn phương án sai

Người ta thường sử dụng đơn vị đo độ dài là:
	A. mét (m)      
	B. kilômét (km)
	C. mét khối (m3)      
	D. đềximét (dm)


Bài 2: Giới hạn đo của thước là
	A. độ dài lớn nhất ghi trên thước.

B. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
	C. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

D. độ dài giữa hai vạch bất kỳ ghi trên thước.


Bài 3: Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

	A. Thước dây      
	B. Thước mét
	C. Thước kẹp      
	D. Compa


Bài 4: Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
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	A. 1 mm      
	B. 0,2 cm
	C. 0,2 mm      
	D. 0,1 cm


Bài 5: Thuật ngữ “Tivi 21 inches” để chỉ:
	A. Chiều dài của màn hình tivi.

B. Đường chéo của màn hình tivi.
	C. Chiều rộng của màn hình tivi.

D. Chiều rộng của cái tivi.


Bài 6: Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:
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	A. 6,6 cm      
	B. 6,5 cm
	C. 6,8 cm
	      D. 6,4 cm


Bài 7: Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3. Hãy chỉ ra kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây?
	A. V1 = 22,3 cm3
	B. V2 = 22,50 cm3
	C. V3 = 22,5 cm3
	D. V4 = 22 cm3


Bài 8: Trên một hộp sữa tươi có ghi 200 ml. Con số đó cho biết:
	A. Thể tích của hộp sữa là 200 ml.

B. Thể tích sữa trong hộp là 200 ml
	C. Khối lượng của hộp sữa

D. Khối lượng sữa trong hộp


Bài 9: Cho một bình sữa như hình vẽ. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình lần lượt là:
	A. GHĐ 150 ml, ĐCNN 30 ml

B. GHĐ 150 ml, ĐCNN 15 ml

C. GHĐ 150 ml, ĐCNN 20 ml

D. GHĐ 150 ml, ĐCNN 10 ml
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Bài 10: Thể tích mực chất lỏng trong bình là:
	A. 38 cm3      

B. 39 cm3
C. 36 cm3      

D. 35 cm3
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B. Tự luận
Bài 11: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau:
	1m 
    = …………..cm

10cm
    = …………..dm

150cm   =……………m

1km       =……………m

10mm    =……………cm
	12dm     =…………....m

1m3
    =…………lít   = …………cm3
5 lít
    =…………ml  = ………….dm3

1 lít
    =…………cc   =…………..ml

100lít     =…………m3  =………......ml


Bài 12: Trong đời sống hàng ngày, mọi người vẫn thường sử dụng các đơn vị đo độ dài là: li, phân, tấc, thước, cây số. Các em có biết các đơn vị đó tương ứng với những đơn vị đo độ dài nào mà các em đã học?
Bài 13: Hai bạn A và B đã tiến hình hai phép đo riêng biệt chiều dài của một cây bút chì. Bạn A dùng thước thẳng có GHĐ 1m, ĐCNN 1cm và cho kết quả 15cm. Bạn B dùng thước thẳng có GHĐ 20cm, ĐCNN 1mm và cho kết quả 15,1cm.
Theo em kết quả nào đáng tin cậy hơn? Vì sao?

Bài 14: Trong tay chỉ có hai bình 3 lít và 5 lít không có vạch chia, làm cách nào để đong được 1 lít nước mắm từ hai bình trên?

